
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 226427 Lưu Hoài Ân 12/01/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

2 219718 Diệp Hoài Anh 21/11/2003 An Giang DH22XET04

3 236752 Đỗ Trương Ngọc Châu 13/12/2005 Tiền Giang DH23DUO03

4 223531 Bùi Thị Bích Đào 07/01/2004 An Giang DH22XET04

5 226564 Trần Phát Đạt 22/10/2004 An Giang DH22NNA03

6 222601 Hồ Bảo Duy 01/02/2003 Cà Mau DH22YKH06

7 225086 Lý Tuyết Duy 30/01/2004 Kiên Giang DH22LKT01

8 223232 Nguyễn Khả Duy 24/04/2004 Đồng Tháp DH22QTK05

9 220935 Huỳnh Thị Duyên 18/11/2004 Hậu Giang DH22LKT01

10 221775 Dương Ngọc Hân 24/02/2004 An Giang DH22XET04

11 236459 Nguyễn Thị Hồng Hân 05/01/2005 An Giang DH23DUO03

12 221339 Trương Thị Kim Hân 05/07/2004 Hậu Giang DH22LKT01

13 222926 Lê Thị Thúy Hằng 24/10/2004 Hậu Giang DH22LKT01

14 225058 Nguyễn Thị Bích Hạnh 22/03/2004 Kiên Giang DH22LUA01

15 226209 Nguyễn Vũ Huy 03/05/2004 Cà Mau DH22QTK04

16 222238 Lê Ngọc Huyền 13/11/2004 Cà Mau DH22QTK02

17 220289 Nguyễn Phạm Như Huỳnh 22/01/2004 An Giang DH22XET03

18 225842 Võ Vĩnh Kỳ 15/08/2004 Sóc Trăng DH22YKH01

19 223390 Nguyễn Lam Linh 18/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

20 220737 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26/09/2004 An Giang DH22YKH02

21 225354 Lâm Vũ Luân 15/08/2004 Sóc Trăng DH22XDU01

22 226949 Lê Văn Mến 09/02/2004 Kiên Giang DH22QTK04

23 222854 Bùi Thảo My 29/04/2004 Cà Mau DH22YKH06
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24 222031 Đỗ Thị Cẩm My 19/07/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

25 224414 Lê Hải Nam 05/05/2004 An Giang DH22OTO06

26 225835 Trần Ngọc Ngân 14/05/2004 Kiên Giang DH22XET04

27 220247 Trương Kim Ngân 20/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

28 223767 Nguyễn Yến Nhi 04/04/2004 Bạc Liêu DH22YKH06

29 221094 Lữ Ái Như 09/01/2004 Kiên Giang DH22YKH06

30 227105 Ngô Thị Mỹ Nữ 20/12/2003 Đồng Tháp DH22YKH01

31 224020 Quách Thị Nử 10/10/2004 Cà Mau DH22YKH06

32 222283 Nguyễn Kim Sang 01/01/2004 An Giang DH22XET02

33 221711 Tôn Đức Tài 01/02/2004 Cần Thơ DH22XDU01

34 220842 Phạm Nguyễn Thanh Thảo 29/08/2004 Vĩnh Long DH22LKT01

35 223281 Hồ Thị Anh Thư 08/06/2004 Kiên Giang DH22QTS02

36 220892 Huỳnh Thị Anh Thư 09/08/2004 Đồng Tháp DH22YKH01

37 226352 Nguyễn Quỳnh Thư 23/06/2004 Cần Thơ DH22LKT01

38 223280 Ngô Minh Thuận 19/03/2003 An Giang DH22NNA03

39 225728 Lê Cẩm Tiên 06/05/2004 Cần Thơ DH22XET02

40 222368 Võ Thị Bích Trâm 09/12/2004 Long An DH22LKT01

41 222134 Chau Sóc Ươne 18/03/2003 An Giang DH22XDU01

42 229913 Vũ Hoàng Thảo Uyên 08/10/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

43 226036 Trần Yến Vy 21/03/2004 Cần Thơ DH22KTO01

44 220769 Nguyễn Thị Hồng Yến 25/07/2004 Đồng Tháp DH22QTK05

45
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